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Số:              /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Đắk Lắk, ngày          tháng  5  năm 2021  
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược;  

cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và cấp Giấy chứng 

nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Đợt 15) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016; 

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-SYT ngày 11/3/2021 của Sở Y tế về việc thành lập 

Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành nghề Dược; 

Căn cứ Biên bản đánh giá “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” và danh mục kiểm 

tra (CHECKLIST) Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược ngày 

17/5/2021; 

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y – Dược, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 22 Chứng chỉ hành nghề 

dược; 20 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và 20 Giấy chứng nhận đạt Thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVYD.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /5/2021 của Sở Y tế) 

STT Số CC Họ và tên Ngày sinh Số CMND Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1 
21096/CCHN-

D-SYT-ĐL 
THỦY THỊ HOÀI THANH 02/09/1994 241 416 546 Dược sĩ đại học 

Thị trấn Phước An - Huyện Krông 

Pắc - Tỉnh Đắk Lắk 
 

2 
21097/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ THANH 

LOAN 
04/01/1997 

066 197 000 

343 
Cao đẳng dược 

Xã Ea Kiết - Huyện Cư M’Gar - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

3 
21098/CCHN-

D-SYT-ĐL 
LƯU THỊ BẢO YẾN 28/05/1994 241 429 506 Dược sĩ đại học 

Phường Tân Lập - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

4 
21099/CCHN-

D-SYT-ĐL 
PHAN THỊ THỦY 16/04/1988 242 044 605 Dược sĩ đại học 

Phường Tân Thành - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

5 
21101/CCHN-

D-SYT-ĐL 
LÊ THỊ LOAN 30/03/1984 351 574 949 Dược sĩ đại học 

Xã Mỹ Hiệp - Huyện Chợ Mới - 

Tỉnh An Giang 
 

6 
21102/CCHN-

D-SYT-ĐL 
BÙI THỊ DIỆU 01/01/1996 241 541 271 

Dược sĩ trung 

cấp 

Xã Hòa Tiến - Huyện Krông Pắc - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

7 
21103/CCHN-

D-SYT-ĐL 
ĐƯỜNG THỊ THOA 13/07/1981 241 386 683 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân 

thực hành dược 

Xã Ea M'Dróh - Huyện Cư M'gar 

- Tỉnh Đắk Lắk 
 

8 
21104/CCHN-

D-SYT-ĐL 
VŨ THỊ THU HẰNG 20/01/1992 241 155 242 

Dược sĩ trung 

cấp 

Xã Ea Ktur - Huyện Cư Kuin - 

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lại lần: 1, số 

CCHND: 

19213/CCHN-D-SYT-

ĐL, ngày cấp: 

17/7/2019 

9 
21105/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGÔ QUÝ HOÀI 06/06/1993 241 278 144 Cao đẳng dược 

Xã Ea Kuăng - Huyện Krông Pắk 

- tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lại lần: 1, số 

CCHND: 

10277/CCHN-D-SYT-

ĐL, ngày cấp: 

11/12/2017 

10 
21106/CCHN-

D-SYT-ĐL 
LƯU THỊ MAI 20/07/1983 241 633 757 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân 

thực hành dược 

Thị trấn Buôn Trấp - Huyện 

Krông Ana - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 



STT Số CC Họ và tên Ngày sinh Số CMND Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

00786/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 31/12/2014 

11 
21108/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN Ý NHI 02/06/1994 

066 194 000 

342 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân 

thực hành dược 

Xã Ea Riêng - Huyện M'Đrắk - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

12 
21109/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ THIÊN 

HƯƠNG 
07/06/1986 240 767 989 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân 

thực hành dược 

Phường Tân Lợi - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

13 
21110/CCHN-

D-SYT-ĐL 
PHẠM HỒNG THÁI 21/08/1988 241 047 702 Dược sĩ đại học 

Xã Hòa An - Huyện Krông Pắc - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

14 
21111/CCHN-

D-SYT-ĐL 
LÊ THU HÀ 12/11/1995 241 563 290 Dược sĩ đại học 

Xã Ea Na - Huyện Krông Ana - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

15 
21112/CCHN-

D-SYT-ĐL 
VI THỊ TƯƠI 19/11/1995 241 459 135 Cao đẳng dược 

Thị trấn Buôn Trấp - Huyện 

Krông Ana - Tỉnh Đắk Lắk 
 

16 
21113/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 13/01/1995 241 500 298 Dược sĩ đại học 

Xã Băng Adrênh - Huyện Krông 

Ana - Tỉnh Đắk Lắk 
 

17 
21114/CCHN-

D-SYT-ĐL 
GIÁP THỊ UYÊN 28/02/1998 241 746 171 Cao đẳng dược 

Xã Ea Đar - Huyện Ea Kar - Tỉnh 

Đắk Lắk 
 

18 
21115/CCHN-

D-SYT-ĐL 
HÀ VĂN TRỌNG 26/05/1994 241 401 558 

Dược sĩ trung 

cấp 

Xã Ia Jlơi - Huyện Ea Súp - Tỉnh 

Đắk Lắk 
 

19 
21116/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ THU HIỀN 26/03/1997 241 696 522 Cao đẳng dược 

Thị trấn M'Đrắk - Huyện M'Đrắk 

- Tỉnh Đắk Lắk 
 

20 
21117/CCHN-

D-SYT-ĐL 
ĐÕ THỊ VŨ UYÊN 25/03/1995 273 588 460 Dược sĩ đại học 

Khu phố Bến Đình, Phường Mỹ 

Xuân - Thị xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

 

21 
21118/CCHN-

D-SYT-ĐL 
ĐÀO THỊ HẰNG 27/05/1990 245 136 930 Cao đẳng dược 

Phường Tân Lợi - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

22 
21119/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ HẢI 09/08/1984 241 399 602 

Dược sĩ trung 

học 

Phường Tân Tiến - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

  



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /5/2021 của Sở Y tế) 

STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

1 21113/ĐKKDD-ĐL ĐẶNG THỊ MỸ LỆ 

Quầy thuốc Thiên Tâm I của 

Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Buôn Tơng Jú, Xã Ea Kao - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
 

2 21114/ĐKKDD-ĐL HUỲNH THỊ HUỆ 

Quầy thuốc Bình Cơ của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung 

ương Codupha Tây Nguyên 

Buôn Lạch Dương, Xã Krông 

Nô - Huyện Lắk 
 

3 21115/ĐKKDD-ĐL PHAN THỊ HOÀNG ANH 

Quầy thuốc Luận Anh của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Buôn Sek, Xã Dliê Yang - 

Huyện Ea H'leo 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

19328/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

29/5/2019 

4 21116/ĐKKDD-ĐL DƯƠNG THỊ PHƯỢNG 
Nhà thuốc tư nhân Dương 

Phượng 

Số 30B - A Ma Jhao, Phường 

Tân Lập - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

 

5 21117/ĐKKDD-ĐL LÊ GIAO PHƯƠNG MLÔ Nhà thuốc tư nhân Y Khoa 

Số 26 - Nơ Trang Long, Phường 

Thống Nhất - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

Cấp lại/Điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

18339/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

22/8/2018 

6 21118/ĐKKDD-ĐL 
NGUYỄN CHÂU PHƯƠNG 

UYÊN 
Nhà thuốc tư nhân Ngọc Vũ 

Số 132A - Giải Phóng, Phường 

Tân Thành - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

 

7 21119/ĐKKDD-ĐL DƯƠNG THÀNH CHUNG 

Quầy thuốc Nhân Đức của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Số 152 - Thôn 13, Xã Ea Tiêu - 

Huyện Cư Kuin 
 

8 21120/ĐKKDD-ĐL NGUYỄN NGỌC ĐỊNH Quầy thuốc tư nhân Kim Trinh 

Số 154 Quốc lộ 14 - Thôn 6, Xã 

Hòa Thuận - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

 

9 21121/ĐKKDD-ĐL TRẦN THỊ TÚ NGÂN 

Quầy thuốc Tú Ngân của Công 

ty TNHH Dược phẩm Gia 

Nguyên 

Buôn Mùi 3, Xã Cư Né - Huyện 

Krông Búk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

18039/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

29/01/2018 

10 21123/ĐKKDD-ĐL ĐỖ HUYỀN QUÝ NỮ 

Quầy thuốc số 158 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 186 - Phạm Ngũ Lão, Xã Cư 

ÊBur - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 



STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

18143/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

27/4/2018 

11 21124/ĐKKDD-ĐL BÙI THỊ KIM OANH 

Quầy thuốc Kim Oanh của 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Thôn 7, Xã Ea Ning - Huyện Cư 

Kuin 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

18079/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

19/3/2018 

12 21126/ĐKKDD-ĐL LÊ HÀ GIANG 

Quầy thuốc Hà Giang của 

Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn 3, Xã Cư Ni - Huyện Ea 

Kar 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

18080/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

19/3/2018 

13 21127/ĐKKDD-ĐL 
NGUYỄN THỊ THÚY 

HẰNG 
Nhà thuốc tư nhân Ngọc Huy 

Số 155 - Trần Quý Cáp, Phường 

Tự An - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

20192/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

27/7/2020 

14 21128/ĐKKDD-ĐL NGÔ THẾ DINH Nhà thuốc tư nhân Minh Thư 

Số 105 - Hoàng Hoa Thám, 

Phường Tân Tiến - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

 

15 21129/ĐKKDD-ĐL NGUYỄN THỊ NỮ Nhà thuốc tư nhân Diễm Thu 

Số 27 - Võ Thị Sáu, Phường Tân 

Lập - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

 

16 21130/ĐKKDD-ĐL LÊ THỊ KIM DUNG 
Nhà thuốc tư nhân Tân Thái 

Bình 2 

Số 02 - Nơ Trang Long, Phường 

Thống Nhất - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

 

17 21131/ĐKKDD-ĐL PHẠM THỊ QUỲNH TRÂM Nhà thuốc tư nhân Hòa Bình 3 

Số 06 - Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Tân Lập - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

 

18 21132/ĐKKDD-ĐL CHÂU THỊ BÍCH TRANG 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 

103 - Hương Thủy của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 228 - Nguyễn Chí Thanh, 

Phường Tân Lập - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

20182/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

27/7/2020 

19 21133/ĐKKDD-ĐL LÊ SỸ THANH 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 40 

của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 248 - Quang Trung, Phường 

Thống Nhất - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

 

20 21134/ĐKKDD-ĐL MAI THỊ THU 

Nhà thuốc doanh nghiệp 

Hoàng An của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 43 - Phan Huy Chú, Phường 

Khánh Xuân - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

 

 
 



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN BUÔN, BÁN LẺ THUỐC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /5/2021 của Sở Y tế) 

 

STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh 

1 123/21/GPP-QT ĐẶNG THỊ MỸ LỆ 
Quầy thuốc Thiên Tâm I của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Buôn Tơng Jú, Xã Ea Kao - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

2 124/21/GPP-QT HUỲNH THỊ HUỆ 
Quầy thuốc Bình Cơ của Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Buôn Lạch Dương, Xã Krông Nô - Huyện 

Lắk 

3 125/21/GPP-QT PHAN THỊ HOÀNG ANH 
Quầy thuốc Luận Anh của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Buôn Sek, Xã Dliê Yang - Huyện Ea 

H'leo 

4 126/21/GPP-NT DƯƠNG THỊ PHƯỢNG Nhà thuốc tư nhân Dương Phượng 
Số 30B - A Ma Jhao, Phường Tân Lập - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

5 127/21/GPP-NT LÊ GIAO PHƯƠNG MLÔ Nhà thuốc tư nhân Y Khoa 
Số 26 - Nơ Trang Long, Phường Thống 

Nhất - Thành phố Buôn Ma Thuột 

6 128/21/GPP-NT 
NGUYỄN CHÂU PHƯƠNG 

UYÊN 
Nhà thuốc tư nhân Ngọc Vũ 

Số 132A - Giải Phóng, Phường Tân 

Thành - Thành phố Buôn Ma Thuột 

7 129/21/GPP-QT DƯƠNG THÀNH CHUNG 
Quầy thuốc Nhân Đức của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 

Số 152 - Thôn 13, Xã Ea Tiêu - Huyện 

Cư Kuin 

8 130/21/GPP-QT NGUYỄN NGỌC ĐỊNH Quầy thuốc tư nhân Kim Trinh 
Số 154 Quốc lộ 14 - Thôn 6, Xã Hòa 

Thuận - Thành phố Buôn Ma Thuột 

9 131/21/GPP-QT TRẦN THỊ TÚ NGÂN 
Quầy thuốc Tú Ngân của Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Nguyên 

Buôn Mùi 3, Xã Cư Né - Huyện Krông 

Búk 

10 133/21/GPP-QT ĐỖ HUYỀN QUÝ NỮ 
Quầy thuốc số 158 của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 186 - Phạm Ngũ Lão, Xã Cư ÊBur - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

11 134/21/GPP-QT BÙI THỊ KIM OANH 
Quầy thuốc Kim Oanh của Công ty TNHH Dược 

phẩm Gia Nguyên 
Thôn 7, Xã Ea Ning - Huyện Cư Kuin 

12 136/21/GPP-QT LÊ HÀ GIANG 
Quầy thuốc Hà Giang của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 
Thôn 3, Xã Cư Ni - Huyện Ea Kar 

13 137/21/GPP-NT NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Nhà thuốc tư nhân Ngọc Huy 
Số 155 - Trần Quý Cáp, Phường Tự An - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 



STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh 

14 138/21/GPP-NT NGÔ THẾ DINH Nhà thuốc tư nhân Minh Thư 
Số 105 - Hoàng Hoa Thám, Phường Tân 

Tiến - Thành phố Buôn Ma Thuột 

15 139/21/GPP-NT NGUYỄN THỊ NỮ Nhà thuốc tư nhân Diễm Thu 
Số 27 - Võ Thị Sáu, Phường Tân Lập - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

16 140/21/GPP-NT LÊ THỊ KIM DUNG Nhà thuốc tư nhân Tân Thái Bình 2 
Số 02 - Nơ Trang Long, Phường Thống 

Nhất - Thành phố Buôn Ma Thuột 

17 141/21/GPP-NT PHẠM THỊ QUỲNH TRÂM Nhà thuốc tư nhân Hòa Bình 3 
Số 06 - Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân Lập 

- Thành phố Buôn Ma Thuột 

18 142/21/GPP-NT CHÂU THỊ BÍCH TRANG 
Nhà thuốc doanh nghiệp số 103 - Hương Thủy của 

Công ty Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 228 - Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân 

Lập - Thành phố Buôn Ma Thuột 

19 143/21/GPP-NT LÊ SỸ THANH 
Nhà thuốc doanh nghiệp số 40 của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 248 - Quang Trung, Phường Thống 

Nhất - Thành phố Buôn Ma Thuột 

20 144/21/GPP-NT MAI THỊ THU 
Nhà thuốc doanh nghiệp Hoàng An của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 43 - Phan Huy Chú, Phường Khánh 

Xuân - Thành phố Buôn Ma Thuột 
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